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NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ
ThS. Đỗ Văn Tùng, ThS. Nguyễn Văn Lợi
Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

TÓM TẮT: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong Thể dục thể thao (TDTT) đề tài đã lựa chọn được các hình thức tổ chức dạy học và các phương pháp dạy học để cải tiến nâng cao chất lượng môn giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Từ đó đánh giá hiệu quả cải tiến các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học với việc nâng cao thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Từ khóa: Cải tiến; Phương pháp; Giáo dục thể chất; Đại học Sư phạm.
ĐẶT VẤN ĐỀ

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế được thành lập từ năm 1957 có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ khoa học và quản lý giáo dục có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn giáo dục, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Thực tiễn công tác GDTC tại trường Đại học Sư phạm, Đaị học Huế nhận thấy, trong các giờ học vẫn còn có nhiều sinh viên thể hiện tố chất thể lực còn yếu kém dẫn tới không hoàn thành chỉ tiêu đề ra của môn học, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả học tập của các sinh viên và kết quả môn học GDTC. Nhận thức của sinh viên về vai trò, tác dụng của TDTT còn chưa đầy đủ. Do hình thức tổ chức và phương pháp dạy học đơn điệu nên không khích lệ được tính tích cực học tập của sinh viên. Trong khi đó điều kiện dụng cụ thiếu thốn, sân bãi chật hẹp càng làm cho cường độ và mật độ vận động thấp hơn. Từ đó ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện mục tiêu dạy học môn GDTC cho sinh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu cải tiến hình thức và phương pháp dạy học môn Giáo dục Thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm,  Đại học Huế".
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp kiểm tra y học và Phương pháp toán học thống kê. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Xác định các nguyên tắc cải tiến hình thức tổ chức và phương pháp dạy học môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Nội dung phỏng vấn là đánh giá mức độ quan trọng của các nguyên tắc trong việc cải tiến hình thức tổ chức và phương pháp dạy học môn Giáo dục Thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1: Kết quả phỏng vấn xác định nguyên tắc cải tiến hình thức tổ chức và phương pháp dạy học môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (n=18)

	TT
	Các nguyên tắc
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Ít quan trọng
	Tổng điểm đạt được
	Tỷ lệ % so với tổng điểm tối đa

	
	
	n
	Điểm đạt được
	n
	Điểm đạt được
	n
	Điểm đạt được
	
	

	1
	Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích và mục tiêu giảng dạy môn Giáo dục Thể chất
	18
	90
	-
	-
	-
	-
	90
	100,00

	2
	Nguyên tắc phù hợp với đặc điểm và trình độ của đối tượng tập luyện
	18
	90
	-
	-
	-
	-
	90
	100,00

	3
	Nguyên tắc tính khả thi
	18
	90
	-
	-
	-
	-
	90
	100,00

	4
	Nguyên tắc tính hiệu quả
	18
	90
	-
	-
	-
	-
	90
	100,00

	5
	Nguyên tắc đảm bảo tính tiếp cận hiện đại
	17
	85
	1
	3
	-
	-
	88
	97,77


Qua bảng 1 cho thấy: Cả 5 nguyên tắc mà đề tài đề xuất đều được các chuyên gia đánh giá ở mức độ rất quan trọng đạt từ 97,77% đến 100% so với tổng điểm tối đa. Vì vậy đề tài sử dụng cả 5 nguyên tắc trên làm cơ sở cho việc cải tiến hình thức tổ chức và phương pháp dạy học môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

2. Lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học môn Giáo dục thể chất. 
Đề tài đã tiến hành phỏng vấn mức độ ưu tiên của các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học môn giáo dục thể chất ứng dụng trong dạy học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 2.

Bảng 2: Kết quả phỏng vấn mức độ ưu tiên các hình thức và phương pháp dạy học môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (N=18).
	STT
	Nội dung phỏng vấn
	Mức độ đánh giá

	
	
	Ưu tiên 1
	Ưu tiên 2
	Ưu tiên 3

	
	
	n
	%
	n
	%
	n
	%

	A. Hình thức tổ chức dạy học 

	1
	Dạy học chính khóa kết hợp chặt chẽ với phụ đạo ngoại khóa và khóa tự tập
	18
	100,00
	-
	-
	-
	-

	2
	Tổ chức dạy học trên lớp lấy việc dạy học theo lớp kết hợp dạy học phân nhóm không cố định
	17
	94,44
	1
	5,55
	-
	-

	B. Phương pháp dạy học môn GDTC

	1
	Lấy phương pháp tập luyện luân phiên các bài tập có định mức chặt chẽ kết hợp với các phương pháp trò chơi ở phần khởi động và phương pháp vòng tròn cho nội dung tập thể lực ở cuối phần cơ bản của giáo án.
	18
	100,00
	-
	-
	-
	-

	2
	Sử dụng phương pháp kiểm tra thi đấu đánh giá kết quả của tập luyện hàng tuần theo tiêu chí đã công bố trước cho sinh viên.
	18
	100,00
	
	
	-
	-


Qua kết quả ở bảng 2 cho thấy các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học mà đề tài căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế để đề xuất ứng dụng đã được tỷ lệ % số ý kiến đánh giá ở mức độ rất cần thiết đạt từ 94,44% đến 100%. Bởi vậy, chúng tôi sử dụng các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học này vào kiểm định và đánh giá hiệu quả trong thực tiễn dạy học môn giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

3. Thực nghiệm đánh giá hiệu quả các hình thức và phương pháp dạy học môn giáo dục thể chất đã cải tiến cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

3.1. Tổ chức thực nghiệm.
Để đánh giá một cách thực chất, khách quan và khoa học hiệu quả của hình thức tổ chức và phương pháp dạy học đã cải tiến đối với việc nâng cao kết quả học tập môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, đề tài đã chọn sinh viên của khóa 2017- 2020 gồm 32 sinh viên nam và 31 sinh viên nữ làm đối tượng thực nghiệm, sau đó phân đều số sinh viên nam và nữ thành 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng một cách ngẫu nhiên. 


3.2. Đánh giá hiệu quả ứng dụng các hình thức và phương pháp dạy học.

3.2.1. Đánh giá trước thực nhiệm.

Để đánh giá một cách thực chất, khách quan và khoa học hiệu quả của hình thức tổ chức và phương pháp dạy học đã cải tiến đối với việc nâng cao kết quả học tập môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Kết quả được trình bày ở bảng 3 và 4.     
 Bảng 3. So sánh trình độ thể chất nam sinh viên của nhóm thực nghiệm và đối chứng trước thực nghiệm.

	TT
	Chỉ số kiểm tra
	Nhóm thực nghiệm (n=16)
	Nhóm đối chứng (n=16)
	Sự khác biệt thống kê
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	±(
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	±(
	t
	P

	1. 
	Chiều cao cơ thể (cm) 
	165,10
	14,75
	165,2
	12,70
	0,427 
	>0,05

	2. 
	Cân nặng (kg)
	53,60
	5,28
	53,70
	5,35
	0,972 
	>0,05

	3. 
	Chỉ số BMI (kg/m2) 
	20,65
	2,05
	20,18
	2,01
	0,685 
	>0,05

	4. 
	Chỉ số công năng tim 
	10,45
	0,80
	10,40
	0,92
	0,376 
	>0,05

	5. 
	Chạy 30m XPC (s) 
	4,95
	0,47
	4,92
	0,48
	0,442 
	>0,05

	6. 
	Bật xa tại chỗ (cm) 
	204.5
	12.6
	212.2
	14.3
	0,371 
	>0,05


	7. 
	Lực bóp tay thuận (kg) 
	36,8
	3,60
	36,90
	3,65
	0,796 
	>0,05

	8. 
	Nằm ngửa gập bụng (lần) 
	18,15
	1,80
	18,25
	1,80
	0,698 
	>0,05

	9. 
	Chạy tùy sức 5' (m)
	960
	92,5
	965
	91,5
	0,702 
	>0,05


Bảng 4. So sánh trình độ thể chất nữ sinh viên của nhóm thực nghiệm và đối chứng trước thực nghiệm.

	TT
	Chỉ số kiểm tra
	Nhóm thực nghiệm (n=16)
	Nhóm đối chứng (n=15)
	Sự khác biệt thống kê
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	±(
	t
	P

	1.
	Chiều cao cơ thể (cm) 
	154,2
	10,40
	154,30
	10,60
	0,397 
	>0,05

	2.
	Cân nặng (kg)
	47,75
	4,20
	48,25
	4,30
	0,289 
	>0,05

	3.
	Chỉ số BMI (kg/m2) 
	19,18
	1,90
	19,98
	1,93
	0,695 
	>0,05

	4.
	Chỉ số công năng tim 
	12,25
	1,20
	12,15
	1,20
	0,474 
	>0,05

	5.
	Chạy 30m XPC (s) 
	5,95
	0,58
	5,90
	0,58
	0,316 
	>0,05

	6.
	Bật xa tại chỗ (cm) 
	172,5
	17,2
	172,80
	16,9
	0,462 
	>0,05

	7.
	Lực bóp tay thuận (kg) 
	27,5
	2,70
	27,60
	2,60
	0,376 
	>0,05

	8.
	Nằm ngửa gập bụng (lần) 
	15,10
	1,50
	15,30
	1,45
	0,518 
	>0,05

	9.
	Chạy tùy sức 5' (m)
	785
	76,5
	786,2
	76,8
	0,345 
	>0,05


Qua kết quả trình bày ở bảng 3và 4 ta có thể nhận thấy: 

Đối với sinh viên nam, nữ các chỉ số đánh giá thể chất giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng đều có ttính  < tbảng  ở ngưỡng xác xuất P > 0,05. Điều đó chứng tỏ thành tích các chỉ số giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng ở cả nam và nữ đều không có sự khác biệt. Như vậy trình độ thể chất của nam, nữ sinh viên giữa nhóm thực nghiệm và đối chứng trước thực nghiệm là tương đương nhau. 

3.2.2. Đánh giá sau thực nghiệm.
Để khẳng định sự khác biệt về thể chất giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng sau thực nghiệm đạt độ tin cậy thống kê (P < 0,05) hay chưa, đề tài đã xử lý số liệu theo thuật toán so sánh 2 số trung bình quan sát. Kết quả được trình bày ở bảng 5 và 6. 

Bảng 5. So sánh trình độ thể chất của nam sinh viên giữa nhóm thực nghiệm và đối chứng sau thực nghiệm.
	TT
	Chỉ số kiểm tra
	Nhóm thực nghiệm (n=16)
	Nhóm đối chứng (n=16)
	Sự khác biệt thống kê
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	±(
	t
	p

	1
	Chiều cao cơ thể (cm) 
	165,50
	14,72
	165,6
	12,70 
	0,427 
	>0,05

	2
	Cân nặng (kg)
	54,10
	5,28 
	54,25
	5,45 
	0,972 
	>0,05

	4
	Chỉ số BMI (kg/m2) 
	20,95
	2,02 
	20,60
	2,05 
	0,685 
	>0,05

	5
	Chỉ số công năng tim 
	9,15
	0,80 
	10,40
	0,82
	2,270
	<0,05

	6
	Chạy 30m XPC (s) 
	5.42
	0.57
	5.49
	0.41
	2,450 
	<0,05

	7
	Bật xa tại chỗ (cm) 
	223.2
	13.6
	219.8
	18.2
	2,364 
	<0,05

	8
	Lực bóp tay thuận (kg) 
	40,50
	4,00 
	38,15
	3,90 
	2,705 
	<0,05

	9
	Nằm ngửa gập bụng (lần) 
	20,80
	2,25 
	18,60
	1,85 
	2,590 
	<0,05

	10
	Chạy tùy sức 5' (m)
	1062
	105 
	975
	95,2 
	2,642 
	<0,05


Bảng 6. So sánh trình độ thể chất nữ sinh viên của nhóm thực nghiệm và đối chứng sau thực nghiệm.
	TT
	Chỉ số kiểm tra
	Nhóm thực nghiệm (n=16)
	Nhóm đối chứng(n=15)
	Sự khác biệt thống kê
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	±(
	t
	p

	1.
	Chiều cao cơ thể (cm) 
	154,50
	10,40
	154,65
	10,60 
	0,397 
	>0,05

	2.
	Cân nặng (kg)
	48,80
	4,20
	49,25
	4,30 
	0,289 
	>0,05

	3.
	Chỉ số BMI (kg/m2) 
	19,65
	1,92
	19,85
	1,93 
	0,695 
	>0,05

	4.
	Chỉ số công năng tim 
	10,80
	0,95
	11,50
	1,15
	2,376 
	<0,05

	5.
	Chạy 30m XPC (s) 
	5,25
	0,50 
	5,75
	0,56 
	2,348 
	<0,05

	6.
	Bật xa tại chỗ (cm) 
	178,50
	17,6 
	174,80
	 17,2
	2,560 
	<0,05

	7.
	Lực bóp tay thuận (kg) 
	32,85
	3,10 
	28,80
	2,75 
	2,670 
	<0,05

	8.
	Nằm ngửa gập bụng (lần) 
	18,30
	1,50 
	16,10
	1,45 
	2,446 
	<0,05

	9.
	Chạy tùy sức 5' (m)
	862,5
	82,0 
	801
	80,50
	2,578 
	<0,05


    Qua kết quả ở 2 bảng 5 và 6 có một số nhận xét sau: Các chỉ số về hình thái cơ thể không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). Còn các chỉ số về chức năng và tố chất thể lực của sinh viên cả nam và nữ ở nhóm thực nghiệm so với nhóm đối chứng đều có ttính  > tbảng , sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất P < 0,05. Nói cách khác trình độ chức năng cơ thể và tố chất thể lực của tất cả nam và nữ sinh viên ở nhóm thực nghiệm cao hơn hẳn nhóm đối chứng.  

          3.3. Hiệu quả của các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học cải tiến đối với kết quả học tập môn GDTC của sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.  

Đề tài tiến hành kiểm tra điểm học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau thực nghiệm. Kết quả so sánh tỷ lệ % phân loại thành tích học tập được trình bày ở bảng 7 và 8.
Bảng 7. So sánh kết quả học tập môn GDTC của nam sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng sau thực nghiệm.
	Học kỳ
	Đối tượng
	Kết quả xếp loại
	(2

	
	
	Khá giỏi
	Trung bình
	Yếu kém
	

	
	
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	

	HK1
 (Điền Kinh)
	NTN (n=16)
	9
	56,25
	6
	37,5
	1
	6,25
	5,00

	
	NĐC (n=16)
	3
	18,75
	10
	62,5
	3
	18,75
	

	HK2

(Bóng chuyền)
	NTN (n=16)
	10
	62,5
	6
	37,5
	0
	00
	5,57

	
	NĐC (n=16)
	4
	25
	10
	62,5
	2
	12,5
	


Bảng 8. So sánh kết quả học tập môn GDTC của nữ sinh viên trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng sau thực nghiệm.
	Học kỳ
	Đối tượng
	Kết quả xếp loại
	(2

	
	
	Khá giỏi 
	Trung bình
	Yếu kém
	

	
	
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	

	HK1

 (Điền Kinh)
	NTN (n=16)
	8
	50
	6
	37,5
	2
	12,5
	5,04

	
	NĐC (n=15)
	2
	13,33
	11
	73,33
	2
	13,33
	

	HK2

(Bóng chuyền)
	NTN (n=16)
	9
	56,25
	7
	43,75
	0
	00
	5,50

	
	NĐC (n=15)
	3
	20
	10
	66,66
	2
	13,33
	


Qua 2 bảng 7 và 8 ta thấy: Tỷ lệ học sinh loại khá giỏi và trung bình ở các môn học ở sinh viên nam năm thứ nhất nhóm thực nghiệm đạt được cao hơn hẳn nhóm đối chứng với giá trị khi bình phương từ: 5.00 đến 5,57 ứng với độ tin cậy p < 0.05. Tương tự như vậy ở nhóm nữ giá trị (2  cùng đạt từ 5,04 đến 5,50
KẾT LUẬN

Quá trình nghiên cứu đề tài đã đổi mới các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học như sau: 

- Về cái tiến Hình thức tổ chức dạy học: Dạy hoc chính khóa kết hợp chặt chẽ với phụ đạo ngoại khóa và ngoại khóa tự nguyện;Tổ chức dạy học trên lớp lấy dạy học theo lớp là chính kết hợp dạy học phân nhóm không cố định. 
- Về cái tiến Phương pháp dạy học: Lấy phương pháp tập luyện luân phiên các bài tập có lượng vận động định mức chặt chẽ kết hợp với các phương pháp trò chơi ở phần khởi động và phương pháp vòng  tròn cho nội dung tập thể lực ở cuối phần cơ bản của giáo án; Sử dụng phương pháp kiểm tra thi đấu đánh giá kết quả tập luyện hàng tuần theo tiêu chí đã công bố trước cho sinh viên.
Sau quá trình ứng dụng các hình thức và phương pháp dạy học cải tiến đã giúp cho sinh viên phát triển được các tố chất thể lực cần thiết, giúp cho giảng viên rút ra được các kinh nghiệm trong quá trình dạy học.
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